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DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG
 (Kèm theo báo cáo           /BC-UBND ngày            tháng        năm 2021))

----- 
	STT
	Cơ quan chủ trì
	Tên chương trình, đề án
	Số/ngày/tháng/năm ban hành
	Cơ quan phối hợp
	Cấp trình/ ban hành

	1
	Sở Tư pháp
	Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021
	Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2017
	Các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	2
	Công an tỉnh
	Triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 -2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	607/KH-UBND ngày 08/5/2018
	Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	3
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	754/KH-UBND ngày 27/4/2017
	Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	4
	Sở Lao động, Thường binh và Xã hội
	Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021
	1919/KH-UBND ngày  18/10/2017
	Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	5
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tiếp tục thực hiện Đề án ‘Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021
	2216/KH-UBND ngày 30/11/2017
	Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	6
	Hội Luật gia tỉnh
	Thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 -2021
	33/KH-HLG ngày 08/8/2017
	Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Hội Luật gia tỉnh

	7
	Sở Tư pháp
	Đề án “ Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021”
	466/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019
	Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, Đài phát thanh truyền hình, Báo Lai Châu
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	8
	Sở tài nguyên và Môi trường
	Đề án “Phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và nông thôn”.
	-
	Sở Tư pháp, Sở thông tin và truyền thông, Ban dân tộc
	Không ban hành kế hoạch theo giai đoạn 

	9
	Sở kế hoạch và đầu tư


	Đề án “ Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế”. 


	-
	Sở Tư pháp, Sở lao động thương binh và xã hội, Sở Công thương, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	Không ban hành kế hoạch theo giai đoạn (ban hành kế hoạch hàng năm)

	10
	Ban dân tộc tỉnh
	Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn” 
	2334/KH-UBND ngày 17/10/2019
	Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	11
	Thanh tra tỉnh
	Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 
	1938/KH-UBND ngày 06/9/2019
	Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Ủy ban nhân dân tỉnh


